
BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Stt Sản phẩm Hình ảnh
Đơn vị
tính

Đơn giá/
Đơn vị tính
(đồng)

1 Quần áo chéo thường màu xanh L1 Bộ 78,000

2 Quần áo chéo dày màu xanh,ghi dày Bộ 90,360

3
Quần áo kaki nam định màu ghi ánh

xanh +xanh dương
Bộ 99,000

4
Quần áo kaki nam định các màu khác
ghi(chì, tím than, cà fe,be vàng,đá ,hải

quan,lá cây ,cam)
Bộ 103,320

5
Quần áo kaki nam định cotton màu

xanh
Bộ 135,000

6
Quần áo kaki nam định may túi hộp

màu (cam +xanh két)
Bộ 127,320

7
Quần áo kaki LDHQ thường màu ghi

ánh vàng +xanh dương
Bộ 115,080

8
Quần áo kaki LDHQ các màu khác
ghi(ca fe,đá ,tím than,cam,hải quan

cốm)
Bộ 121,080
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9 Quần áo kaki LDHQ hải quan
ngoại+hải quân

Bộ 130,440

10
Quần áo kaki LDHQ màu ghi+cam túi

hộp
Bộ 130,920

11
Quần áo kaki LDHQ 7500,túi hộp các

màu(ghi sáng,chì ,xanh dương)
Bộ 160,440

12 Quần áo BH vải kaki 7500 phối mầu
ghi+ghi chì(kiểu nhật kéo khóa)

cái 230,880

13
Quần áo kaki pẳng rim kiểu VT (đai
liền,2 cầu vai,ko túi hộp,các mầu(ghi
sáng+ghi xi măng+xanh dương)

Bộ 175,560

14
Quần áo si cotton mầu xanh dương

+xanh hòa bình
Bộ 118,680

17
Quần áo kaki cotton 8/3 các màu có

sẵn
Bộ 180,840

18
Quần áo kaki nhật dày cotton túi hộp
các màu(ghi chì,cam,xanh dương)

Bộ 273,480

19
Quần áo kaki nhật dày cotton màu cam

(có tem ĐL,có túi hộp)
Bộ 347,400

20
Quần áo kaki nhật dày cotton màu cam

(có tem ĐL,ko túi hộp)
Bộ 399,480

21
Quần áo kaki nhật mỏng cotton các

màu ghi sáng túi hộp
Bộ 238,200

22
Quần áo kaki păng rim M2721 màu ghi
chì phối màu hải quan ngoại,có P/Q,túi

hộp
Bộ 292,080

23
Quần áo kaki 7500 màu ghi chì phối

màu be vàng,có P/Q,túi hộp
Bộ 240,000

24
Quần áo may XK vải cotton 1 lớp kiểu
nhật các màu ghi +be vàng +rêu +xi

Măng (cỡ nhỏ)
Bộ 299,520



25
Quần áo may XK vải kaki tĩnh điện

nhật dầy ,mầu xanh hải quan
Bộ 713,520

26 Quần áo vải tĩnh điện TQ (pha 65/35
hoặc cotton ) màu tím than

Bộ 618,240

27
Quần áo vải tĩnh điện vinilon trắng kẻ

TQ (bộ rời ,hàng thường)
Bộ 190,440

28 Quần áo bạt dày chống cháy các màu
(kiểu túi hộp phối mầu)

Bộ 377,280

29
Quần áo bạt 3 cotton các mầu hàng

thường (không túi hộp)
Bộ 209,760

30
Quần áo bạt chống cháy chéo dày

cotton (kiểu túi hộp)
Bộ 238,080

31 Quần áo kaki dàn ri (sĩ quan) Bộ 155,760

32 Quần áo đại cán tím cacimer (bảo vệ) Bộ 248,400

33
Quần áo đại cán tím than hàng tuýt si

(bảo vệ)
Bộ 303,600

34 Quần áo kaki dân quân tự vệ- loại 1 Bộ 217,800

35
Quần áo cao su chống H.chất acid mầu

xanh nhũ
Bộ 171,000



36
Quần áo chất cao su chống H chất acid

- TQ
Bộ 1,339,200

Cung cấp: Phụ thuộc khối lượng
Phí vận chuyển: Miễn phí nội Quận
Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thanh toán hết sau khi giao hàng
Giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT

Người lập báo giá: Mr Vinh
Điện thoại liên hệ: 0906119223
Đɳn vˢ: Bảo Hộ Lao Động HANKO
Website: www.baohohanko.com


